
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:            /SLĐTBXH – VP 
V/v rà soát, cập nhật danh mục thủ 

tục hành chính thu phí, lệ phí và tỷ lệ 

trích nộp phí, lệ phí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Đăk Nông, ngày           tháng       năm 2022 
  

 

Kính gửi: Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông. 

  

Nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết TTHC. Sở Lao 

động – TB&XH cung cấp các thông tin về danh mục thủ tục hành chính thu phí, 

lệ phí để Trung tâm Hành chính công niêm yết công khai. Cụ thể như sau:  

(Có danh mục kèm theo). 

Vậy, Sở Lao động – TB&XH gửi để Trung tâm Hành chính công được biết 

và thực hiện việc công khai, cũng như thực hiện thủ tục trích nộp ngân sách 

đúng quy định. 

Trân trọng! 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở;                 
- Lưu: VT, VP.     
 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 Võ Văn Cảm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 DANH MỤC TTHC CÓ THU PHÍ, LỆ PHÍ, TỶ LỆ TRÍCH NỘP PHÍ, LỆ PHÍ  

Đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

STT Tên phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng các loại phí, lệ 

phí. 

Số tiền 

phí, lệ phí 

phải thu 

(ĐVT: Tỷ 

lệ % hoặc 

đồng) 

Số tiền 

trích nộp 

NSNN 

(ĐVT: Tỷ 

lệ % hoặc 

đồng) 

Tỷ lệ trích lại cho các đơn vị 

thụ hưởng (chi tiết từng đơn vị 

thụ hưởng nếu số đơn vị thụ 

hưởng từ 02 đơn vị trở lên) 

(ĐVT: Tỷ lệ % hoặc đồng) 

Ghi chú 

Tên đơn vị 

Sở LĐTBXH 
TTHCC 

01 
Cấp giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/07/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành quy định mức 

thu, quản lý, sử dụng 

phí và lệ phí thuộc 

quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

500.000 

đồng/1 

giấy phép 

100% 0% đồng 0% đồng  

02 
Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/07/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành quy định mức 

thu, quản lý, sử dụng 

phí và lệ phí thuộc 

quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

400.000 

đồng/1 

giấy phép 

100% 0% đồng 0% đồng  

03 

Gia hạn Giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

Đang bổ sung, sửa đổi 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND 

400.000 

đồng/1 

giấy phép 

100% 0% đồng 0% đồng 

Do Quy 

định của 

pháp luật 



ngày 15/07/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

thay đổi 

04 

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các 

tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết 

định thành lập); Cấp giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập) 

Thông tư số 

245/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện 

kinh doanh trong hoạt 

động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động. 

1.300.000 

đồng 
100% 0% đồng 0% đồng  

05 

Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại 

đổi tên giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các 

tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết 

định thành lập); Cấp giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập) 

Thông tư số 

245/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện 

kinh doanh trong hoạt 

động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động. 

550.000 

đồng 
100% 0% đồng 0% đồng  

Tổng số: 05 TTHC 
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